
BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ
Công trình: Khu tái định cư dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B trên địa bàn huyện Đình Lập

(Phương án tạm tính đợt 1)
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND, ngày       tháng  4  năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập)

(ĐVT: Đồng)

Số
TT

Tên tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân Địa chỉ Bồi thường về mộ Hỗ trợ di chuyển

mộ
Tổng số tiền bồi
thường, hỗ trợ

Ghi
chú

A B C 1 2 3=(1+2) D

Tổng cộng 38.125.000 34.300.000 72.425.000

1 Hộ ông Vi Văn Quảng
vợ Lý Thị Thư Thôn Phật Chỉ, xã Đình Lập 20.320.000 19.600.000 39.920.000

2 Hộ ông Hoàng Văn Thăng Thôn Bản Mục xã Thái Bình 5.080.000 4.900.000 9.980.000

3 Hộ ông Bùi Ngọc Hải Khu 7 thị trấn Đình Lập 7.645.000 4.900.000 12.545.000

4 Hộ ông Hoàng Việt Thắng Thôn Phật Chỉ, xã Đình Lập 5.080.000 4.900.000 9.980.000
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2

BIỂU CHI TIẾT BỒI THƯỜNG MỘ, CÔNG TRÌNH VÀ VẬT KIẾN TRÚC
Công trình: Khu tái định cư dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B trên địa bàn huyện Đình Lập
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND, ngày       tháng  4  năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập)

(ĐVT: Đồng)

Số TT Họ tên hộ gia đình, cá nhân; Loại nhà, công
trình và vật kiến trúc

Phân loại nhà, công trình
và vật kiến trúc; Địa chỉ

thường trú
ĐVT

Kích thước Khối
lượng

Đơn
 giá

Thành
tiền

Ghi
chúDài

Rộng Cao/sâu/
dày

A B C 1 2 3 4 5 6 7=(5*6) D

Tổng cộng 38.125.000

1 Hộ ông Vi Văn Quảng
vợ Lý Thị Thư

Thôn Phật Chỉ, xã Đình
Lập 20.320.000

1 Mộ đất chôn cất trên 10 năm, chưa cải táng Mộ đất thời gian >1 năm Mộ 4 5.080.000 20.320.000

2 Hộ ông Hoàng Văn Thăng Thôn Bản Mục xã Thái
Bình 5.080.000

1 Mộ đất chôn cất trên 10 năm, chưa cải táng Mộ đất thời gian >1 năm Mộ 1 5.080.000 5.080.000

3 Hộ ông Bùi Ngọc Hải Khu 7 thị trấn Đình Lập 7.645.000

1 Mộ xây ốp lát gạch ceramic chôn cất trên 10
năm, chưa cải táng

Mộ xây ốp lát gạch
ceramic thời gian >1 năm Mộ 1 7.645.000 7.645.000

4 Hộ ông Hoàng Việt Thắng Thôn Phật Chỉ, xã Đình
Lập 5.080.000

1 Mộ đất trôn cất trên 10 năm, chưa cải táng Mộ đất trên 1 năm Mộ 1 5.080.000 5.080.000
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BIỂU TÍNH TOÁN CHI PHÍ HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ 

Công trình: Khu tái định cư dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B trên địa bàn huyện Đình Lập
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND, ngày       tháng  4  năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập)

(ĐVT: Đồng)
Số
TT Họ và tên hộ gia đình, cá nhân; loại mộ bị thiệt hại Phân loại mộ Đơn

vị
Khối
lượng

Đơn
 giá

Thành
 tiền

Ghi
chú

A B C 1 2 3 4=(2*3) D
Tổng cộng 34.300.000

1 Hộ ông Vi Văn Quảng
vợ Lý Thị Thư 19.600.000

1 Mộ đất chôn cất trên 10 năm, chưa cải táng Mộ chưa cải táng Mộ 4 4.900.000 19.600.000

2 Hộ ông Hoàng Văn Thăng 4.900.000

1 Mộ đất chôn cất trên 10 năm, chưa cải táng Mộ chưa cải táng Mộ 1 4.900.000 4.900.000

3 Hộ ông Bùi Văn Thắng 4.900.000

1 Mộ xây ốp lát gạch ceramic chôn cất trên 10 năm, chưa
cải táng

Mộ xây ốp lát gạch
ceramic chưa cải

táng
Mộ 1 4.900.000 4.900.000

4 Hộ ông Hoàng Việt Thắng 4.900.000

1 Mộ đất trôn cất trên 10 năm, chưa cải táng Mộ chưa cải táng Mộ 1 4.900.000 4.900.000
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